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CƠ ĐIỆN 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

DANH MỤC HỒ SƠ 
 Giới thiệu chung 

 Về Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 

 Giới thiệu năng lực 

 Trụ sở làm việc 

 Sơ đồ tổ chức 

 Về các phòng Cơ điện 

 Phòng Thử nghiệm Cơ khí và Vật liệu xây dựng 

 Phòng Thử nghiệm Điện, Điện tử và Hiệu suất năng lượng 

 Phòng Thử nghiệm Hàng tiêu dùng 

 Phòng Thử nghiệm Không phá huỷ, An toàn công nghiệp 

 Tài liệu pháp lý (Tư cách pháp nhân) 

 Quyết định thành lập số 1273/QĐ-TĐC 

 Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số 0100111602 

 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ mã số A502 

 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức số 545/QĐ-
TĐC 

 Bảng tổng hợp Quyết định chỉ định 

 Chứng chỉ công nhận 
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1. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM 

TÊN TRUNG TÂM TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

TÊN TIẾNG ANH QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER NO.1 

TÊN VIẾT TẮT QUATEST1 

Thông tin trụ sở 

chính 

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.836.0289 

Fax: 0243.836.1199 

Email: thitruong@quatest1.com.vn 

Website: www.quatest1.com.vn 

Đăng ký kinh doanh Số 0100111602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp 

Đăng ký lần đầu ngày: 10/04/2008 

Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày: 05/11/2018 

Mã số thuế 0100111602 

Thông tin cơ sở 2 Địa chỉ: Lô B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Phường Thượng Cát, Thành Phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 0243.219.1002 

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 

 

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

‐ Thử nghiệm không phá hủy - NDT, kiểm định an toàn cho các thiết bị, hệ thống có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động 

‐ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo, hiệu chuẩn chuẩn đo lường, 

kiểm tra, đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo, theo quy định của pháp luật.  

‐ Thử nghiệm đánh giá chất lượng, an toàn sản phẩm, hàng hoá, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, công 

trình, hiệu suất năng lượng, sản phẩm biến đổi gen và vệ sinh an toàn thực phẩm.  



‐ Khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, đánh giá tác động và thực trạng môi trường. 

‐ Kiểm tra, giám định chất lượng sản phẩm hàng hoá, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, dây chuyền công 

nghệ sản xuất, chất lượng công trình; Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công 

nghệ, tư vấn xây dựng các giải pháp kỹ thuật, đổi mới công nghệ.  

‐ Đánh giá chứng nhận các Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình 

phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

‐ Bảo trì, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, giám sát lắp đặt, cung ứng thiết bị, chuyển giao công nghệ.  

‐ Tư vấn lập các dự án đầu tư trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường theo quy định của pháp 

luật.   

4. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: 

Thông tin về Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật 1 ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-

TĐC ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 1, được trình bày ở sơ đồ dưới đây: 

 

5. BAN LÃNH ĐẠO: 

Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 gồm 04 người: 

Giám đốc – Ông Kim Đức Thụ 

Email: kimducthu@quatest1.com.vn 

Phó Giám đốc – Ông Nguyễn Ngọc Châm 

Email: nguyenngoccham@quatest1.com.vn 

Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Tuấn Hải 

Email: nguyentuanhai@quatest1.com.vn 

Phó Giám đốc - Ông Đặng Thanh Tùng 

Email: dangthanhtung@quatest1.com.vn 

 

 



6. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG/ CAM KẾT CỘNG ĐỒNG: 

Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 luôn được 

cải tiến và duy trì công nhận đối với từng hoạt động cụ thể như sau: 

‐ Hoạt động giám định được công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17020:2012- Chuẩn 

mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định. 

‐ Hoạt động thí nghiệm (thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn) được công nhận phù hợp với yêu cầu 

của ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; 

‐ Hoạt động chứng nhận sản phẩm được công nhận phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012- 

Yêu cầu chung đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm. 

‐ Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý được công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 

17021 - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý. 

CAM KẾT 

‐ Tất cả các hoạt động dịch vụ của Quatest 1 chỉ hoàn thành khi khách hàng nhận được chứng chỉ 

hoặc chứng nhận tương đương. 

‐ Để nâng cao chất lượng phục vụ, thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất 

và thiết bị hiện đại, coi trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ 

công nhân viên. 

7. TÀI LIỆU PHÁP LÝ (TƯ CÁCH PHÁP NHÂN): 

‐ Quyết định thành lập: Quyết định số 1273/QĐ-TĐC, ngày 05 tháng 11 năm 1994 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) 

‐ Giấy đăng ký kinh doanh: Giấy đăng ký kinh doanh mã số 0100111602 (thay đổi lần 3) 

‐ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN: Số A-502 

‐ Quyết định số 545/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội 
Điện thoại:(024)38360289 Email: thitruong@quatest1.com.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 
VỀ CÁC PHÒNG 

 
 
 
 
 

 



PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
TÊN TIẾNG VIỆT: PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
TÊN TIẾNG ANH: MECHANICAL AND CONSTRUCTION TESTING LABORATORY 
ĐỊA ĐIỂM PTN: 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Tp. Hà Nội. 
Lô B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Phường Thượng Cát, Thành Phố Hà Nội 
MÃ SỐ: VILAS 028 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

‐ Thử nghiệm cơ tính vật liệu: Kéo, Uốn, Nén, Độ cứng, Độ dai va đập... 

‐ Phân tích thành phần hóa học của kim loại và hợp kim (Bao gồm cả vàng và hợp kim vàng). 

‐ Khảo sát tổ chức tế vi (micro), tổ chức thô đại (macro) của kim loại và hợp kim, mối hàn kim loại. 

‐ Thử nghiệm chuyên dùng cho các sản phẩm và chi tiết như: Thử tải, xác định cấp bền Bu lông - 
đai ốc, thử độ bền cho xích, tời, dây cáp... 

‐ Thử nghiệm áp lực ống kim loại, Sen vòi, phụ kiện chịu áp lực... 

‐ Thử nghiệm chất lượng lớp phủ: Chiều dày lớp phủ, Độ bền bám lớp phủ, Thành phần lớp phủ 
(bao gồm cả lớp phủ vàng trên bền mặt trang sức mỹ nghệ)... 

‐ Thử nghiệm các sản phẩm về Vật liệu xây dựng: Cốt liệu cho vữa - bê tông, Xi măng, Phụ gia 
khoáng cho Xi măng - Bê tông, Tấm trần thạch cao, Tấm sợi khoáng, Bê tông, Gạch xây, Gạch - 
đá ốp lát, Sứ vệ sinh, Cửa nhựa lõi thép.... 

‐ Thử nghiệm môi trường cho các sản phẩm, chi tiết , linh kiện sử dụng trong các điều kiện môi trường 
hóa chất, môi trường biển, nóng ẩm, và các môi trường khắc nghiệt khác. 

‐ Đào tạo thử nghiệm viên theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. 

‐ Tham gia nghiêm cứu khoa học xây dựng phương pháp thử nghiệm, phương pháp đánh giá chất 
lượng sản phẩm hàng hóa. 

DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

1  Máy thử đa năng (kéo, nén, uốn) 20  Thiết bị đo chuyển vị  

2  Áp kế lò xo 21  Thiết bị đo độ cứng cầm tay 

3  Cân kỹ thuật 22  Thiết bị đo độ cứng đa năng  

4  Đồng hồ so 23  Thiết bị đo nhiệt độ-độ ẩm 

5  Dụng cụ xác định độ bền lớp sơn  24  Thiết bị hút chân không và hệ thống hút chân không  

6  Kính hiển vi điện tử  25  Thiết bị huỳnh quang tia X 

7  Lò nung 26  Thiết bị thử nghiệm khả năng lọc bụi khẩu trang  

8  Lực kế 27  Thiết bị xác định chiều dày lớp sơn  

9  Máy đo chiều dày lớp phủ 28  Thiết bị xác định độ bền mài mòn bề mặt  

10  Máy nén bê tông 29  Thiết bị xác định độ bền mài mòn sâu  

11  Máy phân tích quang phổ 30  Thiết bị xác định độ bền va đập  

12  Máy thử độ cứng 31  Thiết bị xác định độ bóng  

13  Máy thử độ dai va đập  32  Thiết bị xác định độ cứng màng sơn  

14  Máy thử vạn năng 33  Thước cặp cơ  

15  Nồi hấp  34  Thước cặp hiện số  

16  Panme đo ngoài  35  Thước dây 



STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

17  Panme hiện số  36  Thước đo góc  

18  
Thiết bị xác định cường độ bê 
tông bằng phương pháp bật nẩy 

37  
Tủ lạnh sâu 

19  Thiết bị đo chiều dày 38  Tủ sấy  

DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Chức vụ Năng lực chuyên môn 

Thâm niên công tác 

≤ 10 
năm 

≥ 10 
năm 

≥ 15 
năm 

1  Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí   X 

2  Lê Thanh Tâm Thử nghiệm viên Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí   X 

3  Nguyễn Cảnh Quang Thử nghiệm viên 
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật cơ khí 
  X 

4  Đặng Thành Lê Thử nghiệm viên 
Thạc sĩ Kỹ thuật xe 

máy 
quân sự, công binh 

 X  

5  Nguyễn Văn Toại Thử nghiệm viên 

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật 

Vật liệu xây dựng 
Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí 

X   

6  Phạm Xuân Hải Thử nghiệm viên 
Kỹ sư Cơ khí chính xác 

và quang học 
X   

7  Cao Đức Toàn Thử nghiệm viên Kỹ sư kỹ thuật cơ khí  X   

 



PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 
TÊN TIẾNG VIỆT: PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG  
TÊN TIẾNG ANH: ELECTRIC, ELECTRONIC AND ENERGY EFFICIENCY TESTING 
LABORATORY 
ĐỊA ĐIỂM PTN: 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Tp. Hà Nội. 
Lô B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Phường Thượng Cát, Thành Phố Hà Nội 
MÃ SỐ: VILAS 028 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

Phòng thử nghiệm Điện – Điện tử và Hiệu suất năng lượng có đầy đủ năng lực về con người cũng 
như trang thiết bị để triển khai và tiến hành các hoạt động thử nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực như: 

- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng. 
 Nhóm thiết bị gia dụng: Bóng đèn huỳnh quang Compact, Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh 

quang, Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang, Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng, Quạt 
điện, Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh, Máy giặt gia dụng, Máy thu hình, Nồi cơm điện, Bình đun nước 
nóng có dữ trữ, Đèn LED, Tủ giữ lạnh thương mại; 

 Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Màn hình máy tính, Máy in, Máy photocopy, Máy tính 
xách tay; 

 Nhóm thiết bị công nghiệp: Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, Máy biến áp phân 
phối. 

- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm điện, điện tử gia dụng. 
 Thiết bị dùng trong gia đình: Bàn là điện, Thiết bị đun nóng chất lỏng (Nồi cơm điện, Ấm điện, 

Nồi áp suất điện, Máy pha cà phê…), Lò nướng điện (Lò nướng điện di động, Thiết bị nướng bánh 
mỳ, Nồi chiên không dầu, Vỉ nướng điện, Bếp điện…), Bình đun nước nóng có dự trữ (Bình nóng 
lạnh, Máy lọc nước có chức năng làm nóng nước), Thiết bị dùng để chăm sóc da và tóc (Máy sấy 
tóc, Máy sấy khô tay, Máy xông hơi vùng mặt, Thiết bị tạo nếp tóc…), Lò vi sóng, Bình đun nước 
nóng nhanh, Que đun điện, Quạt điện, Máy giặt, Máy hút bụi, Máy xay, Bơm nước dùng trong gia 
đình, Tủ lạnh, Điều hòa không khí; 

 Thiết bị văn phòng: Máy tính (Máy tính để bàn, Máy tính xách tay), Máy in, Máy photocopy; 
 Thiết bị nghe, nhìn: Máy thu hình, Loa, Máy phát nhạc; 
 Dụng cụ điện cầm tay: Máy mài, Máy cưa đĩa, Khoan. 

- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm điện công nghiệp. 
 Dùng cho lưới điện hạ thế: Dây cáp điện, Máy biến áp, Thiết bị đóng cắt, Ổ cắm, Phích cắm, 

Aptomat, Tủ bảng điện, Ống luồn dây điện, Thang máng cáp, Phụ kiện đường dây, Đồ bảo hộ lao 
động; 

 Dùng cho lưới điện trung thế, cao thế: Cáp điện lực, Máy biến áp điện lực, Tủ điện, Cầu dao, Cầu 
chì, Máy cắt, Thiết bị chống sét, Chuỗi cách điện, Sào cách điện, Đồ bảo hộ lao động. 

- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm chiếu sáng. 
 Đèn đường phố, Đèn giao thông; 
 Đèn LED, Màn hình LED (Quảng cáo, Trang trí, Thông tin...); 
 Đèn huỳnh quang, Balat điện tử, Balat sắt từ, Bộ điều khiển đèn; 
 Đèn sân khấu - trình diễn nghệ thuật; 
 Đèn chiếu sáng công trình xây dựng: Sân vận động, lớp học, quảng trường, cầu - hầm; 



- Thử nghiệm, đánh giá an toàn đối với hệ thống lắp đặt điện. 
 Hệ thống điện tòa nhà; 
 Hệ thống điện năng lượng mặt trời. 

- Thử nghiệm an toàn cơ bản đối với thiết bị điện y tế, hệ thống điện y tế. 
 Máy thở, máy hút dịch; 
 Giường bệnh (dùng điện). 

- Thử nghiệm tương tích điện từ (EMC). 
 Các thiết bị điện và điện tử gia dụng: Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, Máy khoan cầm tay 

hoạt động bằng động cơ điện, Máy hút bụi, Máy giặt, Tủ lạnh-tủ đá, Điều hòa nhiệt độ, Bóng đèn 
có balat lắp liền, Máy sấy tóc, Máy xay sinh tố,  Máy xay thịt, Máy ép trái cây, Máy đánh trứng, 
Lò vi sóng, Bếp điện; 

 Các sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. 
- Thử nghiệm cao áp. 
 Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp: đến 250kV; 
 Thử nghiệm xung (dạng 1,2/50μs): đến 600kV. 

- Thử nghiệm môi trường. 
 Thử nghiệm mô phỏng các điều kiện khí hậu như: Thử nghiệm nóng khô, Thử nghiệm nóng ẩm, 

Thử nghiệm lạnh, Thử nghiệm sương muối.  
 Thử nghiệm va đập, Thử nghiệm rung; 
 Đo độ ồn, Đo các thông số về rung động, Vận tốc, Gia tốc; 
 Thử nghiệm, đánh giá khả năng chống lại nước xâm nhập đối với vỏ bảo vệ (Cấp bảo vệ: IPX1 ~ 

IPX8); 
 Thử nghiệm, đánh giá khả năng chống lại vật rắn xâm nhập đối với vỏ bảo vệ (Cấp bảo vệ: IP1X 

~ IP6X). 
- Thử nghiệm cháy. 
 Thử nghiệm nén viên bi; 
 Thử nghiệm cháy bằng sợi dây nóng đỏ; 
 Thử nghiệm ngọn lửa hình kim; 
 Thử nghiệm cháy đứng, cháy ngang. 

- Thử nghiệm phục vụ phê duyệt mẫu phương tiện đo. 
 Thử nghiệm máy biến đổi đo lường (Máy biến dòng, Máy biến điện áp kiểu cảm ứng); 
 Thử nghiệm Công tơ điện; 
 Thử nghiệm Bộ chỉ thị xăng dầu; 
 Thử nghiệm Taximet; 
 Thử nghiệm Cân điện tử. 

- Các thử nghiệm khác. 
 Thử nghiệm vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện; 
 Thử nghiệm chất lượng điện năng tại điểm đấu nối của các hệ thống điện năng lượng mặt trời áp 

mái; 
 Thử nghiệm cáp dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời; 
 Thử nghiệm cáp thông tin; 
 Đo suy hao cáp quang; 
 Thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình; 



 Thử nghiệm ắc quy dùng cho ô tô, xe máy. 
- Về lĩnh vực hợp tác 

Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử và Hiệu suất Năng lượng trực thuộc Trung tâm kỹ thuật 1 đã có 
mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với Bộ Công thương từ những ngày đầu triển khai Chương trình quốc 
gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Một số hoạt động cụ thể như: 

Tham gia cùng Bộ Công thương, Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam trong việc xây dựng các tiêu 
chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng. 

Tham gia cùng Bộ Công thương trong các đoàn đánh giá các phòng thử nghiệm Hiệu suất năng 
lượng trong nước, ngoài nước dưới vai trò chuyên gia kỹ thuật. 

Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử và Hiệu suất năng lượng hiện đang tham gia chương trình thừa 
nhận lẫn nhau của ASEAN đối với các thiết bị Điện, Điện tử (ASEAN EE MRA). Năng lực thử nghiệm 
của phòng thử nghiệm Điện - Điện tử và Hiệu suất năng lượng đã đáp ứng được các yêu cầu trong thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau của ASEAN tại các nước: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, 
Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand. 

Bên cạnh đó, Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử và Hiệu suất năng lượng cũng nằm trong mạng lưới 
các phòng thử nghiệm được công bố chính chức trên trang thông tin điện tử của UNIDO (Tổ chức phát 
triển công nghiệp Liên hiệp quốc). 
DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

1  Ampe kìm hiện số  118 Dụng cụ thử uốn 180° 

2  Thiết bị thử cao áp 119 
Buồng thử nghiệm môi trường (Nóng khô, đối 
lưu) 

3  Thiết bị đo cao áp 120 Bộ dụng cụ thử uốn ở nhiệt độ thấp 

4  Thiết bị đo vạn năng RLC 121 
Thiết bị đo độ giãn dài (Hệ thống thử giãn dài ở 
nhiệt độ thấp) 

5  Máy đo rung / Đầu đo rung 122 
Buồng thử nghiệm môi trường lạnh (Hệ thống thử 
giãn dài ở nhiệt độ thấp) 

6  Thiết bị đo độ ồn 123 
Dụng cụ thử va đập ở nhiệt độ thấp, búa, cao xu 
xốp 

7  Máy nén khí 124 Thiết bị thử ổn định nhiệt 

8  Cầu đo điện trở thấp 125 Nguồn lập trình AC/DC (No.5) 

9  Ampe kìm hiện số 126 Đồng hồ đo thông số điện 

10  Đồng hồ đo thông số điện 127 
Nguồn điện xoay chiều tần số cao (Thử nghiệm 
bóng đèn huỳnh quang) 

11  Buồng thử sương muối 128 Bộ phân tích ballast điện tử 

12  
Buồng thử nghiệm môi trường 
(Nóng khô) 

129 
Thiết bị đo công suất (Thử nghiệm thiết bị văn 
phòng) 

13  Micrometer hiện số 130 Máy kiểm tra kẹp kỹ thuật số 

14  Máy thử độ bền kéo, nén 131 Thiết bị đo điện trở cách điện 

15  
Hệ thống thử nghiệm xung đến 
600kV 

132 Thiết bị thử phóng tĩnh điện 



STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

16  
Hệ thống thử nghiệm cao áp đến 
250kV 

133 
Thiết bị mô phỏng (Surge, Burst, DIPS, 
Magnetic) 

17  
Bộ phát xung chuẩn (Hệ thống 
phân tích phóng điện cục bộ) 

134 
Thiết bị thử miễn nhiễm gây ra bởi trường điện từ 
tần số vô tuyến 

18  Cầu đo điện dung và Tan δ 135 
Thử nghiệm miễn nhiễm với sóng dao động tắt 
dần 

19  
Bể ổn nhiệt dùng cho thử nghiệm 
Dây & cáp điện 

136 Cầu đo điện trở 

20  
Thiết bị thử lực bám dính của cáp 
vặn xoắn  

137 Phong tốc kế  

21  Dụng cụ thử bẻ gập dây 138 Thiết bị đo điều kiện môi trường đa chức năng 

22  Buồng thử bụi cấp IP5X, IP6X 139 Thước vạch 1000mm 

23  
Dụng cụ thử cấp bảo vệ IPX3, 
IPX4 

140 Thước vạch 500mm 

24  Vòi phun IP X3, X4 141 Thước vạch 300mm 

25  Vòi phun IP X5, X6 142 Ke vuông 50cm - 25cm 

26  Hộp nhỏ giọt IP X1, X2 143 Ke vuông 15cm - 10cm 

27  Búa thử va đập 144 Thước rút 400mm - 650mm 

28  
Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ 
(Bộ thử nghiệm cháy bằng sợi 
dây nóng đỏ) 

145 Bóng đèn chuẩn 

29  
Đầu dò thử nghiệm hình ngón tay 
cứng 

146 Bóng đèn chuẩn 

30  
Đầu dò thử nghiệm hình ngón tay 
khớp 

147 Thiết bị đo nhiệt độ (Hệ thống thử HSNL tủ lạnh) 

31  Đầu dò cứng 148 
Thiết bị đo công suất (Hệ thống thử nghiệm tủ 
lạnh) - No.1 

32  Đầu dò thử nghiệm hình quả cầu 149 
Thiết bị đo công suất (Hệ thống thử nghiệm tủ 
lạnh) - No.2 

33  Đầu dò thử nghiệm hình dây 150 
Thiết bị đo công suất (Hệ thống thử nghiệm tủ 
lạnh) - No.3 

34  Đầu dò thử chạm 151 
Thiết bị đo công suất (Hệ thống thử nghiệm tủ 
lạnh) - No.4 

35  Đầu dò ngắn thử chạm 152 Nguồn AC (Hệ thống thử HSNL tủ lạnh) - No.1 

36  
Đầu dò thử nghiệm hình ngón tay 
có móc kéo 

153 Nguồn AC (Hệ thống thử HSNL tủ lạnh) - No.2 

37  Dụng cụ thử nén bằng viên bi 154 Nguồn AC (Hệ thống thử HSNL tủ lạnh) - No.3 

38  Thiết bị đo lực hiện số 155 Nguồn AC (Hệ thống thử HSNL tủ lạnh) - No.4 

39  Thiết bị thử cao áp 156 Lúp soi đường kính vết lõm 

40  
Thiết bị đo công suất (Thử 
nghiệm thiết bị 3 pha) 

157 Gói thử M dùng cho thử nghiệm tủ lạnh 



STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

41  Thiết bị hiệu chuẩn 158 Thước đo khoảng cách bằng tia laser 

42  Thiết bị thử xung theo iec60065 159 Thước đo khoảng cách bằng tia laser 

43  Đầu thử va đập kiểu con lắc 160 Bộ dụng cụ đo tổn hao sắt từ, mật độ từ thông 

44  
Dụng cụ kiểm tra chiều dài 
đường rò, khe hở không khí 

161 
Thiết bị đo công suất (Thử nghiệm thiết bị công 
nghệ thông tin) 

45  Thiết bị nén cho cách điện 162 Cân điện tử 

46  Thiết bị thử kéo và đẩy 163 
Thiết bị đo mô men đến 50Nm (Hệ thống thử 
nghiệm động cơ) 

47  
Thiết bị thử khả năng chịu xoắn 
của dây nối nguồn  

164 
Thiết bị đo mô men đến 500Nm (Hệ thống thử 
nghiệm động cơ) 

48  
Bộ chỉ thị để thử chống chạm tới 
phần mang điện 

165 
Thiết bị đo công suất (Hệ thống thử nghiệm động 
cơ) 

49  
Thiết bị thử lực kéo của dây nối 
nguồn 

166 Máy thu đo tín hiệu nhiễu 

50  Thước cặp hiện số 167 
Máy thu đo tín hiệu nhiễu điện từ và mô đun mở 
rộng  

51  Thước cặp hiện số 168 Mạng nguồn giả  

52  
Dụng cụ thử thao tác Đóng - 
Ngắt cho CB 

169 Đầu dò điện áp trở kháng cao  

53  
Dụng cụ thử thao tác Cắm - Rút 
cho  phích cắm, ổ cắm 

170 Bộ đo nhiễu không liên tục  

54  
Dụng cụ thử thao tác Đóng - 
Ngắt cho công tắc 

171 Kẹp hấp thụ  

55  Dụng cụ thử rơi cho bàn là 172 Ăng ten vòng  

56  Cân điện tử 173 Mạch tách/ghép  

57  Thiết bị thử xung điện áp 174 Quang kế góc (Phân tích phổ) 

58  
Buồng thử nghiệm môi trường 
(Nhiệt, ẩm) 

175 Thiết bị đo công suất (Hệ thống quang kế góc) 

59  
Thiết bị đo công suất (Hệ thống 
phân tích nguồn sáng) 

176 Nguồn chuẩn AC  (Hệ thống quang kế góc) 

60  
Ba lát dùng cho hệ thống thử 
chiếu sáng 

177 Tải máy giặt 

61  
Thiết bị đo công suất (Thử 
nghiệm thiết bị 3 pha) 

178 
Thiết bị đo công suất (Thử nghiệm thiết bị gia 
dụng) 

62  
Thiết bị đo công suất (Thử 
nghiệm thiết bị 1 pha) 

179 Micrometer hiện số 

63  
Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ - 12 
kênh 

180 Thiết bị phân tích chất lượng điện năng 

64  Máy hàn dây nhiệt đo điện trở  181 Thiết bị đo nhiệt dộ 

65  
Thiết bị đo dòng điện rò và điện 
trở nối đất 

182 
Đồng hồ đo dung tích, lưu lượng (Hệ thống thử 
nghiệm bình đun nước nóng có dự trữ) 



STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

66  Máy hiện sóng 183 
Bộ thiết bị thu đo nhiễu điện từ trường (1 kênh 
Click) 

67  
Bộ điều chỉnh áp lực khí dùng 
cho thử nghiệm cháy 

184 Mạng nguồn giả V một pha 

68  
Bộ nguồn, tải điện trở, tải điện 
cảm (Thử nghiệm cho thiết bị 
đóng cắt) 

185 Bộ nguồn nhiễu điện từ chuẩn 

69  Thiết bị tạo rung động 186 Bộ lọc nhiễu cao tần 

70  Máy bào mẫu 187 Thiết bị kiểm tra an toàn điện năng 

71  Dụng cụ đo mức rò vi sóng 188 
Thiết bị kiểm soát nhiệt độ (Hệ thống thử nghiệm 
hàm lượng carbon) 

72  Nguồn điện xoay chiều tần số cao 189 Thước vạch 150mm 

73  
Buồng thử nghiệm môi trường 
(Nóng khô, chân không) 

190 Thước vạch 150mm 

74  
Chân không kế (Dùng cho buồng 
thử lão hóa nhiệt trong môi 
trường chân không) 

191 Thiết bị đo tốc độ 

75  Máy phóng hình 192 Thiết bị đo dòng điện rò 

76  
Buồng thử nghiệm môi trường 
(Nóng khô) 

193 Thước vạch 150mm 

77  
Buồng thử nghiệm môi trường 
(Nhiệt, ẩm) 

194 Thước cặp 

78  Cầu đo điện trở 195 Thước cuộn 

79  Cầu đo điện trở cuộn dây 196 Thước cuộn 

80  Bộ tạo xung dòng 197 
Thiết bị đo và phân tích hệ thống pin năng lượng 
mặt trời 

81  Dụng cụ thử độ dãn dài dưới lạnh 198 Thước cặp hiện số 

82  
Buồng thử nghiệm môi trường 
(Nóng khô, lạnh) 

199 Thiết bị đo cách điện cho dây cáp 

83  
Dụng cụ đo cường độ điện 
trường, từ trường 

200 Thước vạch (Đo chu vi, đường kính) 

84  Thiết bị đo suy hao cáp quang 201 Bộ thu đo nhiễu điện tử trường mở rộng 

85  Biến dòng đo lường (No.1) 202 Bộ thu đo nhiễu điện tử trường mở rộng 

86  Biến dòng đo lường (No.2) 203 Bộ ăng ten đo nhiễu dải thấp tần 

87  Biến dòng đo lường (No.3) 204 Bộ ăng ten đo nhiễu dải cao tần 

88  Biến áp đo lường (No.1) 205 Bộ tiền khuyếch đại 

89  Biến áp đo lường (No.2) 206 Bộ tiền khuyếch đại 

90  Biến áp đo lường (No.3) 207 Bộ phụ kiện thiết bị tiền khuyếch đại 

91  
Buồng thử nghiệm quạt điện 
dùng cho vùng khí hậu nhiệt đới 

208 Buồng bán hấp thụ SAC 3m 



STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

92  
Bình dùng cho thử nghiệm bếp 
điện 

209 Buồng chắn nhiễu 

93  
Bình dùng cho thử nghiệm bếp 
điện cảm ứng 

210 Thiết bị tách ghép (CDN) 3 pha 

94  
Bình 1,8kg dùng để thử nghiệm 
độ bền cơ cho bề mặt của bếp 
điện 

211 
Thiết bị thử nghiệm miễn nhiễm với sóng dao 
động tắt dần 

95  
Quả cầu gỗ sơn đen dùng cho thử 
máy sấy tóc 

212 Thiết bị tách ghép 3 pha 

96  
Khung kim loại dùng cho thử 
máy sấy tóc 

213 
Mô đun phát tín hiệu (Hệ thống thử miễn nhiễm 
với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến) 

97  
Dụng cụ thử độ bền cơ cho cửa lò 
vi sóng 

214 
Mô đun đo công suất (Hệ thống thử miễn nhiễm 
với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến) 

98  Thiết bị thử cao áp 215 
Mô đun chuyển mạch cao tần (Hệ thống thử miễn 
nhiễm với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến) 

99  
Thiết bị đo nhiệt độ (Buồng thử 
cháy đứng, cháy ngang) 

216 
Bộ khuyếch đại tín hiệu cao tần (Hệ thống thử 
miễn nhiễm với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến) 

100 Dụng cụ thử rơi tự do 217 
Ăngten loga tuần hoàn (Hệ thống thử miễn nhiễm 
với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến) 

101 Nguồn lập trình AC/DC (No.1) 218 
Máy phát trường (Hệ thống thử miễn nhiễm với 
nhiễu phát xạ tần số vô tuyến) 

102 Nguồn lập trình AC/DC (No.2) 219 
Tháp ăngten (Hệ thống thử miễn nhiễm với nhiễu 
phát xạ tần số vô tuyến) 

103 
Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ - 20 
kênh (No.1) 

220 
Đầu dò trường (Hệ thống thử miễn nhiễm với 
nhiễu phát xạ tần số vô tuyến) 

104 
Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ - 20 
kênh (No.2) 

221 
Mạng nguồn giả V một pha (Hệ thống đo thu 
nhiễu điện từ trường cho thiết bị dân dụng và thiết 
bị chiếu sáng) 

105 
Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ - 20 
kênh (No.3) 

222 
Máy đo nhiễu điện từ trường (Hệ thống đo thu 
nhiễu điện từ trường cho thiết bị dân dụng và thiết 
bị chiếu sáng) 

106 
Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ - 20 
kênh (No.4) 

223 
Kẹp hấp thụ (Hệ thống đo thu nhiễu điện từ 
trường cho thiết bị dân dụng và thiết bị chiếu 
sáng) 

107 
Dụng cụ thử chống mài mòn cho 
chân phích cắm 

224 
Bộ phát nhiễu dải tần thấp (Hệ thống đo thu nhiễu 
điện từ trường cho thiết bị dân dụng và thiết bị 
chiếu sáng) 

108 Đầu dò thử chạm 225 
Bộ phát nhiễu dải tần số trung bình (Hệ thống đo 
thu nhiễu điện từ trường cho thiết bị dân dụng và 
thiết bị chiếu sáng) 



STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

109 Đầu đo nhiệt độ bề mặt 226 
Bộ phát nhiễu dải tần số cao (Hệ thống đo thu 
nhiễu điện từ trường cho thiết bị dân dụng và thiết 
bị chiếu sáng) 

110 
Đầu dò thử nghiệm 18 của IEC 
61032 

227 
Bộ suy hao điều chỉnh (Hệ thống đo thu nhiễu 
điện từ trường cho thiết bị dân dụng và thiết bị 
chiếu sáng) 

111 Đầu đo điện áp cao 50kV 228 Mạch tách/ghép 

112 Dụng cụ đo độ rò vi sóng 229 Mạch tách/ghép 

113 
Thiết bị thử mô men xoắn cho 
đui đèn 

230 
Máy đo quang phổ (Hệ thống thử an toàn quang 
sinh học) 

114 
Dụng cụ đo góc lệch đui đèn khi 
thử mô men xoắn  

231 Tải điện tử DC 

115 
Bộ dưỡng E27 theo IEC 60061-1  
và IEC 60061-3 

232 
Quả cầu tích phân (Hệ thống thử an toàn quang 
sinh học) 

116 
Bộ dưỡng G13 theo IEC 60061-1 
và IEC 60061-3 

233 Bộ nồi tiêu chuẩn 

117 
Nguồn tần số cao (Thử nghiệm lò 
vi sóng) 

234 
Thiết bị đo đa chức năng (Bức xạ mặt trời, góc 
nghiêng, nhiệt độ môi trường) 

DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Chức vụ Năng lực chuyên môn 

Thâm niên công tác 

≤ 10 
năm 

≥ 10 
năm 

≥ 15 
năm 

1  Nguyễn Anh Tùng Phó trưởng phòng 
Thạc sỹ Kỹ  thuật tự động 

hóa 
  X 

2  Bùi Anh Tuấn (A) Thử nghiệm viên Thạc sỹ Tự động hóa   X 

3  Bùi Anh Tuấn (B) Thử nghiệm viên 
Thạc sĩ công nghệ điện tử 

viễn thông 
 X  

4  Nguyễn Ngọc Sơn Thử nghiệm viên Kỹ sư Điện tử Viễn thông  X  

5  
Nguyễn Tiến 
Hùng 

Thử nghiệm viên 
Kỹ sư Điện Điều khiển tự 

động 
 X  

6  Vũ Hữu Trung  Thử nghiệm viên Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử  X  

7  Hoàng Quốc Dũng Thử nghiệm viên Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử  X  

8  Phùng Thế Duy Thử nghiệm viên 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện - 

Điện tử 
 X  

9  
Nguyễn Cảnh 
Dương 

Thử nghiệm viên Học viện Kỹ thuật Quân sự  X   

10  Trần Việt Dũng Thử nghiệm viên 
Kỹ sư Điện công nghiệp và 

dân dụng 
X   

11  Kim Ngọc Tùng Thử nghiệm viên Kỹ sư Kỹ thuật Điện X   

 



PHÒNG THỬ NGHIỆM HÀNG TIÊU DÙNG 
TÊN TIẾNG VIỆT: PHÒNG THỬ NGHIỆM HÀNG TIÊU DÙNG 
TÊN TIẾNG ANH: CONSUMER PRODUCTS TESTING LABORATORY 
ĐỊA ĐIỂM PTN: 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Tp. Hà Nội. 
Lô B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Phường Thượng Cát, Thành Phố Hà Nội 
MÃ SỐ: VILAS 028 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

Thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa 
- Dệt -  May mặc: Thành phần nguyên liệu; Độ bền kéo đứt; Độ săn của sợi; Chi số sợi; Độ vón gút; 

Độ thoáng khí; Độ truyền nhiệt; Độ bền mài mòn; Độ bền màu dưới tác dụng của ánh sáng nhân tạo 
đèn thủy ngân cao áp; Độ bền màu giặt, nước, ma sát, mồ hôi; Độ thay đổi kích thước sau khi giặt; 
Độ thấm nước dưới áp suất; PH của dung dịch chiết... 

- Da: Hàm lượng chất béo; Hàm lượng Cr2O3; Độ ẩm; Độ bền kéo; Độ bền xé... 
- Giấy (Giấy viết, giấy in, giấy vệ sinh, khăn giấy),  bìa thông dụng và cactông sóng: Độ ẩm; Độ kháng 

xé; Độ thấm nước; PH của dung dịch chiết từ giấy; Độ bục; Độ bền kéo; Độ cứng của lớp cactông; 
Độ trắng; Độ thấu khí; Độ nén sập của hộp cactông... 

- Cao su chất dẻo: Các loại sản phẩm tiêu dùng bằng cao su (săm lốp xe đạp, xe máy, ô tô, găng tay, 
giầy dép, gioăng, đệm  tà vẹt) và bằng nhựa (ống nước, PVC, PPR, PE,bao bì PVC, PE...): Thử kéo 
đứt; Độ bền đứt mối nối săm; Độ cứng Shore; Thử mài mòn Akron, EPGi; Độ trương nở cao su; Độ 
bền va đập charpy, Izod; Tỷ trọng; Độ chịu áp lực của ống; Thử lão hóa...  

- Sơn (Sơn tường, Sơn ankyl, Sơn 2 thành phần), Keo, Vecni: Độ nhớt; Hàm lượng chất không bay 
hơi; Độ mịn; Độ bền kiềm, nước; Độ phủ; Độ bền uốn Độ bền va đập; Độ cứng; Độ bám dính... 

- Mũ bảo hiểm: Độ bền va đập và hấp thụ xung động; Độ bền đâm xuyên; Độ bền quai đeo; Độ ổn 
định của mũ; Độ truyền sáng của kính; Đo góc nhìn 

- An toàn đồ chơi trẻ em 
DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

1  Máy đo độ bền màu ma sát 20  Máy thử mài mòn  

2   Loadcell gá thử kéo  21  Máy thử va đập  

3  Cân bán phân tích 22  Máy thử Vicat  

4  Cân điện tử  23  Nhiệt ẩm kế 

5  Cân kỹ thuật  24  Thiết bị đếm mật độ sợi  

6  Chân không kế  25  Thiết bị đo độ cứng  

7  Hệ thống thử áp suất thủy 26  Thiết bị đo độ dày  

8  Máy đo độ bục  27  Thiết bị đo độ dày màng mỏng  

9  Máy đo độ uốn gấp  28  Thiết bị thử Momen xoắn  

10  Máy đo pH  29  Thiết bị thử quai đeo MBH 

11  Máy đo tỉ trọng  30  Thiết bị thử sắc cạnh  

12  Máy thử cường  31  Thiết bị thử uốn  

13  Máy thử độ bền kéo  32  Thước cặp hiện số  

14  Máy thử độ bền màu giặt cho vải  33  Thước cuộn 

15  Máy thử độ bền nén  34  Thước đo góc nhìn MBH  



STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

16  Máy thử đo độ cứng Shore A  35  Thước đo kích thước ống lớn  

17  Máy thử kéo 36  Thước đo kích thước ống nhỏ  

18  Tủ sấy  37  Tủ lão hóa  

19  Tủ thuần hóa mẫu   

DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Chức vụ Năng lực chuyên môn 

Thâm niên công tác 

≤ 10 
năm 

≥ 10 
năm 

≥ 15 
năm 

1  Phạm Thúy Hằng Trưởng phòng Thạc sĩ kỹ thuật   X 

2  Lại Minh Hải Thử nghiệm viên 
Kỹ sư Công nghệ Vật 

liệu Polyme và Compozit 
  X 

3  Lương Thị Thanh Thủy Thử nghiệm viên 
Kỹ sư Công nghệ vật liệu 

Polyme và Compozit 
  X 

4  Đặng Thái Mai Oanh Thử nghiệm viên Cử nhân hóa   X 

5  Nguyễn Văn Quân Thử nghiệm viên 
Kỹ sư Công nghệ vật liệu 

Polyme và Compozit 
 X  

6  Nguyễn Thị Huệ Thử nghiệm viên 
Thạc sĩ công nghệ hóa 

học 
X   

7  Lê Đức Anh Thử nghiệm viên     

 



PHÒNG THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HUỶ VÀ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP 

TÊN TIẾNG VIỆT: PHÒNG THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HUỶ VÀ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP 

TÊN TIẾNG ANH: NON – DESTRUCTIVE TESTING (NDT) – INDUSTRIAL SAFETY 
INSPECTION DEPT 

ĐỊA ĐIỂM PTN: 

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Tp. Hà Nội. 

Lô B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Phường Thượng Cát, Thành Phố Hà Nội 

MÃ SỐ: VILAS 028 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

‐ Thử nghiệm không phá hủy (NDT): Vật liệu, mối hàn kim loại; mối hàn HDPE, ... 

‐ Thử nghiệm kính xây dựng: Kính nổi; kính dán an toàn; kính tôi nhiệt an toàn (kính cường lực); 
kính hộp, … 

‐ Kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

‐ Thử nghiệm hiệu suất năng lượng nồi hơi. 

‐ Thử nghiệm hiệu quả sử dụng nước: Vòi nước vệ sinh (sen tắm, vòi rửa bát, vỏi rửa mặt); bồn 
cầu; máy giặt gia dụng. 

‐ Thử nghiệm chất lượng các sản phẩm vòi nước vệ sinh (sen tắm, vòi rửa bát, vỏi rửa mặt). 

‐ Thử nghiệm khả năng chịu tải. 

‐ Thử nghiệm khả năng chịu áp suất, thử kín: Các loại van; sản phẩm, thiết bị chịu áp, ... 

‐ Thử nghiệm van an toàn: offline; online. 

‐ Thử nghiệm đo lưu lượng, dung tích. 

‐ Thử nghiệm các sản phẩm, thiết bị tập luyện thể dục thể thao. 

‐ Thử tính toàn vẹn của buồng kín (Door fan test). 

‐ Kiểm tra chấp nhận quy trình hàn, thợ hàn. 

DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

1  Máy siêu âm dò khuyết tật  10  
Thiết bị quang phổ tử ngoại-khả kiến cận hồng 
ngoại (UV-Vis/NIR) 

2  
Máy siêu âm mảng điều pha 
Phased Array; TOFD 

11  Thiết bị phân tích phổ hồng ngoại (IR) 

3  Máy siêu âm đo chiều dày kim loại  12  Thiết bị thử độ bền va đập bi rơi 

4  Máy chụp Xquang 13  Thiết bị thử độ bền va đập con lắc 

5  Máy kiểm tra từ tính 14  Thiết bị thử nghiệm van an toàn online 

6  Máy đo chiều dày lớp phủ 15  Đồng hồ lưu lượng nước kiểu siêu âm  

7  Máy toàn đạc điện tử 16  Đồng hồ đo lưu lượng nước Siemens 

8  Lực kế 17  Đồng hồ đo lưu lượng khí, gas 

9  Bơm thử áp lực 18  Hệ thống thử nghiệm tiết kiệm nước 



DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Năng lực chuyên 

môn 

Thâm niên công tác 

≤ 10 
năm 

≥ 10 
năm 

≥ 15 
năm 

1  Nguyễn Minh Thư Trưởng phòng Kỹ sư cơ điện   X 

2  Trịnh Việt Hưng Thử nghiệm viên Kỹ sư cơ khí  X  

3  Nguyễn Hải Hà Thử nghiệm viên 
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật nhiệt 
X   

4  Nguyễn Cảnh Hải Thử nghiệm viên Cử nhân kinh tế  X  

5  Lê Văn Tình Thử nghiệm viên   X  

6  Lê Bá Nhất Thử nghiệm viên 
Kỹ sư công nghệ cơ 

điện tử 
X   

 



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội 
Điện thoại:(024)38360289 Email: thitruong@quatest1.com.vn 
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SO KE HOACH VA DAU TU
THANH pUO HA NQr

PHoNG oANc rY xrNn DoANH

ceNG HoA xA ugr csu Ncni,q. vrET NAM
DQc lflp - TH do - H4nh phric

crAy CHUNG NHaN OANC rV XIXH DOANH
TO CHUC KHOA HQC VA CoNG NGHP

Mf; s6: 0100111602
Ddng tq) tin ddu, ngdy t0 thdng 04 ndm 2008

Ddng lqt thay aAt mn th* 3, ngdy 05 thdng I I ndm 2018

1. TGn t6 chric khoa hgc vir cdng nghQ:

TCn tO chric khoa hgc vd c6ng nghe vi6t b6ng ti6ng Vi6t:

TRUNG rAnA rcY rnUdr rmu CHUAN Do LUoNG cHAr LUqNG 1

TCn t6 chirc khoa hoc vd cdng nghe vi6t bing tii5ng nu6c ngodi: QUALITY
ASSURANCE AND TESTING CENTER 1

TCn t6 chirc khoa hoc vd c6ng nghe vi}ttht; QUATEST1

2. Elia chi trB s& chinh z Sri A Hodng Quiic ViQt, phadng NghTa Do, quQn Cdu
Gidy, thdnh pnii na ]{oi, viil I'{am

DiQn thoai: 024.38361399

Email : hanhchinh@,quates t I . com.vn

3. Nghnh, nghd kinh doanh:

Fax:

Website:

024.38361 399

www.quatest I .com.vn

1. Ki6m tra vh ph6n tich k! thuflt:

Chi tit5t:

- Ki6m tra, thfr nghiOm vd d6nh gi6 chdt lugng sAn phAm,
hdng h6a vir dich vp theo chi dinh cua co quan qu6n ly Nhe
nu6c c6 thAm quy6n;

- Ki6m dinh phucrng ti6n do trong pham vi dugc c6ng nhQn;

- Hi6u chuAn, ki6m tra vd d6nh gi6 cdc phuong tiQn do, hQ

th6ng do;

- Chring nh6n s6n phAm, dich vp phir hqp ti6u chuAn vd c5c
,;.quy chuAn k! thu6t;

- Tht nghi6m, dAnh gil, thdm dinh chdt lugng, k! thuQt, vQ

sinh, an tohn ctra sdn phAm, hdng h6a, dfch vp, vflt liQu, c6u
ki6n, dy 6n vdr c6ng trinh theo y6u c6u ctra c6c co quan qu6n

7r20



s5 rr TGn nghnh ngh6 Mi nghnh

Iy, cdc doanh nghiQp, tO chirc vd, cd nh6n;

Chung nhfln hQ th6ng quin ly chdt lugng hdng h6a, c6ng
trinh phu hqp ti6u chu6n vh quy chudn k! thupt;

DSnh gi5 quy trinh hdn, quy trinh ki6m tra hdn kh6ng ph6

huy (NDT), k! ndng thg hdn;

Ki6m tra an toin c6ng nghiQp, c5c lopi m6y, thi6t bi,vdt tu
). I

c6 y6u c6u vO an tohn;

2. Hopt dQng chuy6n m6n, khoa hgc vh c6ng nghe kh6c chua
dugc ph6n viro ddu: Chi ti6t:

- Gi6m dinh thucrng mai

- Kh6o s5t, d6nh grd cdc diAu ki6n k! thuQt, thgc trpng c6ng
r :. rA

nghe, chuyen giao c6ng nghQ vd an todn c6ng nghiQp, tu vAn

vi ddnh gi| chdt lugng c6ng trinh x6y dpg theo quy dinh:
quan trdc, ddnh gi6t6c dQng vd thpc trpng m6i truhng;

7490

aJ. Sria chira thi6t bi diQn tu vdr quang hgc: Chi ti6t:

Cung cAp dich vp bAo tri, b6o .drA"g vh sira chfra c6c phucrng

tiQn do, thi6t bi thu nghiQm, thi6t bi ky thu4t

3313

4. Nghi6n cuu vd ph6t tri6n thqc nghi0m khoa hgc tp nhi6n
thupt: Chi ti6t:

Nghi6n cuu, ch6 tqo va cung clry c6c chuAn do lubng,
.7

chuAn vd cdc phuong tien do
, .^ ,,

T6 chric thgc hiQn, nghiCn cuu tri6n khai iing dUng ti6n b0 khoa

hgc c6ng nghQ

VA

mau

ky 7210

5. Gi6o dpc nghA nghigp: Chi ti6t:

Dho tao, b6i dudng nghiQp vp chuy6n m6n k! thuat vA chAt

lu-o. ng, do lulng, thtr nghiQm, chuy6n giao c6ng nghe, c6c hQ

th6ng quin 1;i, c6ng cr,r quin ly ch6t lugng vd c6c nQi dung c6

li6n quan khdc

(Chi hopt dOng sau khi dugc co quan c6 thAm qry6, cho ph6p)

8532

4. T6ng gi5 tri tiri sin dugc giao quin lj vir sfr dung t4i thdi tli6m dnng kf
doanh nghiQp: 24.486.372.888 el6ng

Biing chic: Hai maoi bin rj, b6n trdm tdm maoi sdu tri€u ba trdm bdy muoi hai
nghin tdm trdm tdm muoi tdm d6ng.



5. TGn ccr quan chir quin: TOXC CUC TIEU CHUAN DO LUONG CHAT

LUQNG

Dia chi try sd chinh: SA S Hodng Qu6c ViQt, phadng I'{ghTa D6, quQn Cdu Giciy,

thdnh ph6 Hd I{)i, ViCt I'{am

6. Nguoi tl4i diQn theo phip lu$t cfra t6 chrlc khoa hgc vir c6ng nghQ:

Sinh ngdy 10/05/1966

Loqi gie'y chimg th1rc c6 nh6n:

Gidm dric

KIM DUC THU

026066002265

Gi6i tinh: Nam

DAn tQc: Kinh Qu6c tich: Vi€t Nam

Cdn cudc c6ng ddn
.I

Ngdy cdp l3/8/2018

Chric danh:

Ho vd t6n:

S6:

Noi c6p: Cwc Cdnh sdt DKQL cu'tru vd DLQG Ti dAn ,n

Noi ddng ky lrQ khAu thudng tru: Phdng 501-Bj, TT l,{ghia Tdn, phadng NghTa

Tdn, quQn Cdu Gidy, Hd N)i
Ch6 6 hi6n tqi: Phdng 50. -83, TT l{gh1a Tdn, phudng l{ghio Tdn, qudn Cdu Giiiy,

Hd rv1i.

Ph4m Thi Kim Tuy6n
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BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH 

STT Quyết định số 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

1  3550/TĐC-HCHQ 08/12/2022 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Điện - Điện tử 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

2  207/TĐC-HCHQ 19/01/2023 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Cơ lý; Không phá hủy; Vật liệu 

xây dựng; Điện - Điện tử; Hóa học; Sinh 

học 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

3  857/TĐC-HCHQ 03/04/2023 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Cơ lý; Vật liệu xây dựng; Điện 

- Điện tử; Sinh học 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

4  1438/TĐC-HCHQ 17/05/2023 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Cơ lý 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

5  2546/TĐC-HCHQ 11/08/2023 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Cơ lý, điện - điện tử, hoá học, 

sinh học, không phá huỷ 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

6  2837/TĐC-HCHQ 06/09/2023 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Cơ lý 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

7  3793/TĐC-HCHQ 16/11/2023 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Điện - Điện tử, Cơ lý, hoá học 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

8  4072/TĐC-HCHQ 06/12/2023 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Cơ lý 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

9  1144/TĐC-HCHQ 03/04/2024 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Điện - Điện tử 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 



STT Quyết định số 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

10  1437/TĐC-HCHQ 25/04/2024 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Cơ lý 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

11  1649/TĐC-HCHQ 13/05/2024 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Điện - Điện tử 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

12  1877/TĐC-HCHQ 28/05/2024 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Cơ lý, Hóa học 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

13  1906/TĐC-HCHQ 29/05/2024 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Điện - Điện tử 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

14  244/GCN-BKHCN 13/08/2024 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Sinh học, hóa học, cơ lý 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

15  526/GCN-BKHCN 30/10/2024 Bộ KHCN 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Sinh học, điện - điện tử 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

16  614/GCN-BKHCN 05/12/2024 Bộ KHCN 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Sinh học, cơ lý, vật liệu xây 

dựng 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

17  661/GCN-BKHCN 20/12/2024 Bộ KHCN 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: hóa học 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

18  683/GCN-BKHCN 27/12/2024 Bộ KHCN 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Điện-điện tử - Cơ lý 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

19  196/GCN-BKHCN 16/05/2025 Bộ KHCN 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Điện-điện tử, cơ lý, sinh học 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 

20  345/GCN-BKHCN 11/07/2025 Bộ KHCN 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong 

lĩnh vực: Điện-điện tử, cơ lý, sinh học 

Số đăng ký: 72/TN-TĐC 



STT Quyết định số 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

21  
13/GCNĐKTN-

BXD 
17/12/2025 

Bộ Xây 

dựng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm 

22  158/QĐ-BKHCN 04/02/2025 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Quyết định về việc chỉ định tổ chức đánh 

giá sự phù hợp 

23  1547/QĐ-TĐC 22/09/2022 
Bộ KHCN - 

TĐC 

Quyết định chỉ định thử nghiệm đối với 

sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

24  1210/QĐ-LĐTBXH 15/08/2023 Bộ Nội vụ 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối 

với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Số đăng ký chứng nhận: 42/GCN-KĐ 

25  1210/QĐ-LĐTBXH 15/08/2023 Bộ Nội vụ 

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động đối với các máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Số đăng ký chứng nhận: 42/GCN-KĐ 

26  
13/GCNĐKTN-

BXD 
17/12/2025 

Bộ Xây 

dựng 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm 

27  
1005/QĐ-

VPCNCLQG 
24/04/2026 

Văn phòng 

công nhận 

chất lượng 

Quốc gia 

Quyết định và Chứng chỉ công nhận 

Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Cơ khí 

và Vật liệu xây dựng) phù hợp theo 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực công nhận: Cơ, Hóa 

Mã số: VILAS 028 

28  
1077/QĐ-

VPCNCLQG 
04/05/2026 

Văn phòng 

công nhận 

chất lượng 

Quốc gia 

Quyết định và Chứng chỉ công nhận 

Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Điện - 

Điện tử và Hiệu suất năng lượng) phù 

hợp theo ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực công nhận: Điện - Điện tử 

Mã số: VILAS 028 

29  
1075/QĐ-

VPCNCLQG 
04/05/2026 

Văn phòng 

công nhận 

chất lượng 

Quốc gia 

Quyết định và Chứng chỉ công nhận 

Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Hàng 

tiêu dùng) phù hợp theo ISO/IEC 

17025:2017 

Lĩnh vực công nhận: Cơ 

Mã số: VILAS 028 



STT Quyết định số 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

30  
1022/QĐ-

VPCNCLQG 
24/04/2026 

Văn phòng 

công nhận 

chất lượng 

Quốc gia 

Quyết định và Chứng chỉ công nhận 

Phòng thí nghiệm Quatest1 (PTN Không 

phá hủy và An toàn công nghiệp) phù 

hợp theo ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực công nhận: Không phá hủy, 

Vật liệu xây dựng 

Mã số: VILAS 028 
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